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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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QUYẾT ĐỊNH

Duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000

dọc 02 bên Hương lộ 10 đoạn đi qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 28/8/2013 của UBND Cẩm Mỹ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 dọc hai bên Hương lộ 10 thuộc địa bàn huyện Cẩm Mỹ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 49/TTr-SXD ngày 17/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

​Ðiều 1. Duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 dọc hai bên Hương lộ 10 thuộc địa bàn huyện Cẩm Mỹ với các nội dung chính như sau:
1. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch: Khu vực lập quy hoạch dọc 02 bên Hương lộ 10 huyện Cẩm Mỹ lấy trung bình về mỗi bên 500m suốt tuyến, được chia làm 03 tiểu vùng:

( Tiểu vùng I: Từ ranh phía Tây huyện Cẩm Mỹ đến ranh thị trấn Long Giao, diện tích nghiên cứu khoảng 1.738,06 ha (thuộc địa bàn các xã Thừa Đức, Xuân Đường, Sông Nhạn, Xuân Quế).
- Phía Bắc giáp suối Sâu và xã Xuân Quế;
- Phía Nam giáp đất nông nghiệp, xã Suối Ngọn, Xuân Đường và điểm dân cư số 1 xã Thừa Đức;
- Phía Tây giáp huyện Long Thành;
- Phía Đông giáp đô thị Long Giao.

( Tiểu vùng II: Từ ranh phía Đông đô thị Long Giao đến điểm dân cư trung tâm xã Bảo Bình, diện tích nghiên cứu khoảng 780,08 ha (thuộc địa bàn các xã Long Giao, Nhân Nghĩa, Bảo Bình).

- Phía Bắc giáp xã Nhân Nghĩa, đất nông nghiệp và hồ Suối Vọng;
- Phía Nam giáp đất nông nghiệp;
- Phía Tây giáp đô thị Long Giao;
- Phía Đông giáp điểm dân cư trung tâm xã Bảo Bình và đường Xuân Định -Lâm San.

( Tiểu vùng III: Từ điểm dân cư trung tâm xã Bảo Bình đến hết ranh phía Bắc huyện Cẩm Mỹ, diện tích nghiên cứu khoảng 1.073,56 ha (thuộc địa bàn các xã Bảo Bình, Xuân Tây, Xuân Đông).
- Phía Bắc giáp xã Xuân Bảo, đất nông nghiệp và huyện Xuân Lộc;
- Phía Nam giáp đất nông nghiệp;
- Phía Tây giáp Tiểu vùng 3;
- Phía Đông giáp đất nông nghiệp.
2. Tính chất, mục tiêu quy hoạch:

- Đề xuất quy hoạch hệ thống các trung tâm dịch vụ đa ngành gồm dịch vụ phục vụ sản xuất, nông nghiệp chế biến nông sản, chợ đầu mối, trạm dừng chân, kho bãi trung chuyển và các đầu mối thương mại dịch vụ, dịch vụ về y tế, giáo dục - đào tạo, giải trí và du lịch mang tính cấp vùng.

- Hệ thống các khu đô thị hóa, các điểm dân cư nông thôn tập trung trên cơ sở kế thừa, chỉnh trang theo hướng bảo tồn các giá trị văn hóa địa phương, tuân thủ quy hoạch, kết hợp giữa môi trường sống và các hoạt động dịch vụ sản xuất.

- Xác định rõ chức năng sử dụng đất, tính chất, quy mô cho từng khu chức năng dọc 02 bên Hương lộ 10, phân tích theo nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và cơ cấu kế hoạch sử dụng đất theo từng giai đoạn phát triển trên cơ sở phát huy các lợi thế về vị trí, địa hình, cảnh quan và môi trường tự nhiên.

- Lập quy định quản lý không gian kiến trúc cảnh quan theo đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị dọc 02 bên Hương lộ 10, làm cơ sở pháp lý để các cấp chính quyền quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch cho giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật hai bên tuyến với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tỉnh và Quốc gia, tạo cơ sở để liên kết thông suốt các lợi thế về điều kiện tự nhiên tài nguyên, nhân lực một cách hiệu quả.
3. Quy mô nghiên cứu quy hoạch:
- Quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch: Khoảng 3.591,7 ha.

- Tổng diện tích lập quy hoạch: Khoảng 2.856,8 ha (trừ diện tích các điểm dân cư nông thôn được phê duyệt và các dự án đã được giới thiệu địa điểm).
- Tổng chiều dài Hương lộ 10 các đoạn qua khu vực nghiên cứu: 29,51 km. 

-  Quy mô dân số dự báo: Khoảng 17.200 - 21.650 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/10.000.

- Thời gian quy hoạch: Giai đoạn ngắn hạn 2014 - 2020; dài hạn đến năm 2030.
4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng tương đương đô thị loại V.
- Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất xây dựng đô thị: 150 - 200m²/người. Trong đó:

+ Đất ở



: 50 - 75m²/người. (200 - 300m²/hộ)

+ Cây xanh


: ≥ 4m²/người. 

+ Công trình công cộng

: 4 - 5m²/người.

- Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

+ Giao thông


: ≥ 13% đất dân dụng.

+ Tiêu chuẩn cấp điện

: 1.000 kWh/người.năm.

+ Tiêu chuẩn cấp nước 

:

- Sinh hoạt


: ≥ 100 lít/người/ng.đ


- Công nghiệp

: ≥ 20m³/ha/ng.đ



+ Tiêu chuẩn rác thải

: 0,8 kg/người/ngày.

+ Nghĩa trang


: 0,05 ha/1.000 dân.

+ Tiêu chuẩn thoát nước thải
: = 80% nước cấp.

5. Nội dung nghiên cứu lập quy hoạch:

5.1. Phân tích đặc điểm tự nhiên và hiện trạng:
- Phân tích vị trí địa lý trong mối quan hệ vùng tỉnh, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phân tích đặc điểm khí hậu, thủy văn, địa hình, địa chất và cảnh quan đặc trưng khu vực quy hoạch;

- Phân tích hiện trạng về dân số, lao động, sử dụng đất, kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, cấp - thoát nước, môi trường...); đánh giá các quy hoạch và các dự án đầu tư đã và đang triển khai trong phạm vi lập quy hoạch.

5.2. Đánh giá tổng hợp thực trạng và các nguồn lực phát triển toàn tuyến:
- Dự báo các khả năng tăng trưởng kinh tế, quy mô dân số, đất đai, nhu cầu xã hội trên cơ sở phân tích động lực phát triển của từng tuyến đường trên các tiểu vùng, mối quan hệ giữa vùng lãnh thổ dọc tuyến với các vùng xung quanh, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có tuyến đường đi qua.

5.3. Định hướng quy hoạch sử dụng đất:

- Đề xuất kế hoạch sử dụng đất theo từng giai đoạn phát triển để khai thác hiệu quả quỹ đất xây dựng: Khu vực phát triển đô thị, khu dịch vụ thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, khu công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp; các trung tâm xã và điểm dân cư ngoại thị; khu vực tổ chức dịch vụ du lịch sinh thái...

- Xác định các chương trình theo từng lĩnh vực, chọn hạng mục, dự án ưu tiên đầu tư phát triển. Xác định các khu vực cần triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và đầu tư xây dựng trong giai đoạn đầu.

- Đề xuất xây dựng một số công trình trọng điểm, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và phương thức tổ chức thực hiện.

- Đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch, kiến nghị cơ chế và chính sách quản lý phát triển trên toàn tuyến.

5.4. Định hướng phát triển không gian và thiết kế đô thị:

- Gắn kết định hướng phát triển không gian đô thị trên toàn tuyến phù hợp với quy hoạch phát triển vùng tỉnh Đồng Nai; quy hoạch chung xây dựng đô thị Long Giao; vùng xung quanh Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, vùng huyện Cẩm Mỹ.

- Xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng của đô thị, các khu hiện có phát triển ổn định, các khu cần chỉnh trang cải tạo, các khu chuyển đổi chức năng, các khu quy hoạch xây dựng mới, các khu vực cấm xây dựng và các khu dự trữ phát triển.

- Xác định các chỉ tiêu về mật độ dân cư, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, định hướng phát triển đối với từng khu chức năng.

- Xác định trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, dịch vụ, trung tâm công cộng, công viên cây xanh và không gian mở của đô thị.

- Định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan cho các khu chức năng của đô thị, trục không gian chính. Đề xuất thiết kế đô thị tổng thể bao gồm các trục, vùng kiểm soát phát triển, các công trình điểm nhấn, các vùng cảnh quan không gian mở, khu bảo tồn, khai thác cảnh quan thiên nhiên hiện hữu về địa hình, cây xanh, sông hồ, mặt nước.

- Hướng dẫn thiết kế đô thị các vùng kiểm soát phát triển bao gồm phạm vi sử dụng đất, các trục tuyến kết nối, các công trình điểm nhấn, không gian mở, mật độ xây dựng, xác định tầng cao tối đa, tầng cao tối thiểu của công trình xây dựng thuộc các khu chức năng và toàn đô thị.

5.5. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

Đề xuất định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, hiện đại đáp ứng những mục tiêu phát triển, nhu cầu sử dụng, đảm bảo mỹ quan, an toàn và vệ sinh môi trường cụ thể:

a) Cao độ nền và thoát nước: Quy hoạch cao độ nền khống chế xây dựng; đề xuất các giải pháp thoát nước mưa, các giải pháp chống ngập úng, sạt lở bờ sông; đảm bảo hạn chế việc san lấp địa hình tự nhiên. Đề xuất các giải pháp về nền và thoát nước đảm bảo hạn chế các tác động của lũ, lụt trong khu vực và các tác động bất lợi do biến đổi khí hậu;

b) Giao thông: Xác định mạng lưới giao thông đảm bảo kết nối các khu chức năng trong vùng với mạng lưới giao thông Quốc gia, đấu nối thuận tiện với mạng lưới giao thông vùng;

c) Cấp nước: Xác định nguồn nước; tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước; vị trí, quy mô các công trình đầu mối, mạng lưới đường ống cấp nước; đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn nước mặt và ngầm đảm bảo chất lượng nước cấp và giảm tỷ lệ thất thoát nước;

d) Cấp điện và chiếu sáng đô thị: Xác định nguồn điện; chỉ tiêu và dự kiến nhu cầu sử dụng điện; giải pháp thiết kế mạng lưới cấp điện. Xác định chỉ tiêu sử dụng điện chiếu sáng theo các nhóm công trình; tính toán nhu cầu sử dụng điện năng cho chiếu sáng; đề xuất các giải pháp cụ thể về nguồn, lưới điện, nguồn sáng, các giải pháp cụ thể về chiếu sáng cho các khu chức năng;

e) Hệ thống thông tin liên lạc: Xác định quy mô, các trạm và các mạng truyền dẫn, di động và các công trình phụ trợ;
f) Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn (CTR) và nghĩa trang: Xác định chỉ tiêu nước thải, chất thải rắn, đất nghĩa trang; dự báo tổng lượng nước thải, chất thải rắn, nhu cầu đất nghĩa trang. Xác định: Vị trí và quy mô các trạm xử lý nước thải, giải pháp thiết kế mạng lưới thoát nước thải.

5.6. Đánh giá môi trường chiến lược theo Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

5.7. Định hướng phát triển không gian đô thị và hạ tầng kỹ thuật theo các giai đoạn được thể hiện trên bản đồ:
- Đề xuất khu vực phát triển đô thị theo các giai đoạn, xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư phù hợp với nguồn lực.

- Chọn lựa khu vực và đối tượng ưu tiên đầu tư phát triển nhằm tạo thành những điểm nhấn và tiền đề phát triển đô thị, kinh tế xã hội góp phần củng cố sự cân bằng và phát triển đồng đều trong toàn vùng.

5.8. Dự thảo quy định quản lý quy hoạch theo quy hoạch.

6. Thành phần hồ sơ:

Thực hiện theo Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, Quyết định 03/2008/QĐ-BXD ngày 30/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.

7. Kinh phí lập quy hoạch:
- Tổng kinh phí được thẩm định: 1.027.047.111 đồng
Bằng chữ: (Một tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi bảy ngàn, một trăm mười một đồng).

8. Tổ chức thực hiện:

- Thời gian lập hồ sơ: 12 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.
- Đơn vị lập quy hoạch: Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng Đồng Nai. 

- Chủ đầu tư: UBND huyện Cẩm Mỹ.

- Nguồn vốn lập quy hoạch: Ngân sách tỉnh.
- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Đồng Nai. 

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ, Chủ tịch UBND xã Thừa Đức, Bảo Bình, Sông Nhạn, Xuân Đường, Xuân Quế, Xuân Tây, Xuân Đông, Long Giao, Nhân Nghĩa, Lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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